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	KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện

(Kèm theo Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 của HĐND huyện)
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	Cân đối ổn định hàng năm
	Ngành giáo dục
	Hạ tầng nông thôn mới
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4-5-6
	8
	9=10+11+...+19
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	TỔNG CỘNG
	
	654.251
	9.100
	405.686
	239.465
	133.576
	146.018
	24.100
	34.400
	16.900
	8.836
	5.650
	28.000
	4.000
	6.000
	11.340
	6.792
	 

	A
	THANH TOÁN NỢ CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH
	
	404.372
	 
	368.485
	35.887
	30.000
	31.785
	7.660
	8.000
	 
	 
	1.785
	 
	 
	3.000
	11.340
	 
	 

	B
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	
	119.255
	2.200
	37.202
	79.853
	50.490
	51.274
	7.190
	12.500
	13.400
	 
	1.584
	14.600
	 
	2.000
	 
	 
	 

	I
	Nông thôn mới
	
	33.291
	 
	8.850
	24.441
	19.000
	19.000
	 
	 
	13.400
	 
	 
	3.600
	 
	2.000
	 
	 
	 

	*
	Giao thông
	
	21.083
	 
	6.500
	14.583
	11.800
	11.800
	 
	 
	9.200
	 
	 
	2.600
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường BTNN Tân Thành - Bàu Hàm (giai đoạn 02 - dài 3,2km)
	Thanh Bình
	10.881
	 
	1.500
	9.381
	7.700
	7.700
	 
	 
	5.700
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường liên xã Trung Hòa - Tây Hòa - Đồi 61 (giai đoạn 01)
	Trung Hòa
	10.202
	 
	5.000
	5.202
	4.100
	4.100
	 
	 
	3.500
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	UBND 03 xã Trung Hòa, Tây Hòa, Đồi 61 vận động dân hiến đất làm đường.

	*
	Văn hóa
	
	12.208
	 
	2.350
	9.858
	7.200
	7.200
	 
	 
	4.200
	 
	 
	1.000
	 
	2.000
	 
	 
	 

	3
	Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	3.761
	 
	 
	3.761
	3.500
	3.500
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 

	4
	TTVH xã Trung Hòa
	Trung Hòa
	3.993
	 
	 
	3.993
	3.700
	3.700
	 
	 
	2.700
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Giáo dục
	
	38.140
	 
	18.441
	19.699
	15.000
	15.000
	 
	12.500
	 
	 
	 
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường TH Trưng Vương
	Ban QLDA
	26.029
	 
	13.541
	12.488
	9.500
	9.500
	 
	8.500
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học  Bắc Sơn - xã Bắc Sơn
	Ban QLDA
	12.111
	 
	4.900
	7.211
	5.500
	5.500
	 
	4.000
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Các công trình còn lại
	
	47.824
	2.200
	9.911
	35.713
	16.490
	17.274
	7.190
	 
	 
	 
	1.584
	8.500
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Giao thông
	
	47.824
	2.200
	9.911
	35.713
	16.490
	17.274
	7.190
	 
	 
	 
	1.584
	8.500
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cầu Cống Bi - Tây Hòa (đường vào nhà máy xử lý chất thải)
	Tây Hòa
	4.022
	 
	2.380
	1.642
	600
	1.584
	 
	 
	 
	 
	1.584
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	2
	Đường số 9, ấp An Chu, xã Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	4.010
	1.600
	 
	2.410
	600
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	3
	Đường số 1, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	Quảng Tiến
	1.598
	600
	 
	998
	800
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	4
	Đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom
	P. QLĐT
	1.781
	 
	 
	1.781
	1.590
	1.590
	1.590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mương thoát nước và vỉa hè đường 29/4, TT. Trảng Bom
	TTDVHTCI
	2.949
	 
	 
	2.949
	2.700
	2.700
	2.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đường ấp 1 đi Tây Hòa - xã Sông Trầu (xã khó khăn)
	Sông Trầu
	5.949
	 
	2.100
	3.849
	2.700
	2.700
	1.700
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đường Ngô Quyền, thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	16.499
	 
	3.054
	13.445
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đường Lý Nam Đế nối dài
	Ban QLDA
	11.016
	 
	2.376
	8.640
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI
	
	130.624
	6.900
	 
	123.724
	41.586
	49.737
	4.250
	13.900
	2.000
	8.836
	2.281
	12.400
	 
	1.000
	 
	5.070
	 

	I
	Giáo dục
	
	70.707
	 
	 
	70.707
	23.450
	24.900
	 
	13.900
	 
	 
	 
	9.250
	 
	 
	 
	1.750
	 

	1
	Trường THCS Hòa Bình,  xã Hố Nai 3 
	Ban QLDA
	7.287
	 
	 
	7.287
	4.300
	2.600
	 
	2.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh 08 phòng học lên 10 phòng học

	2
	Trường Tiểu học An Bình, xã Trung Hòa
	Ban QLDA
	7.095
	 
	 
	7.095
	3.900
	2.500
	 
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh 14 phòng học xuống 09 phòng học

	3
	Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Sông Trầu
	Ban QLDA
	6.468
	 
	 
	6.468
	1.500
	2.300
	 
	2.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhà công vụ giáo viên khu vực Bàu Hàm
	Ban QLDA
	4.134
	 
	 
	4.134
	3.500
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 phòng

	5
	Trường Tiểu học Ngũ Phúc,  xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	19.441
	 
	 
	19.441
	5.000
	6.800
	 
	1.800
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 
	Điều chỉnh 18 phòng học xuống 15 phòng học

	6
	Mầm non Ánh Dương, xã Đồi 61 (xây mới 04 phòng học cơ sở 02 và sửa chữa sân, tường rào cơ sở 01)
	P. GD - ĐT
	3.574
	 
	 
	3.574
	1.250
	1.250
	 
	 
	 
	 
	 
	1.250
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường Mẫu giáo Tân Thành,  xã Thanh Bình
	P. GD - ĐT
	9.957
	 
	 
	9.957
	2.000
	3.500
	 
	1.500
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trường Mẫu giáo Tân Lập, xã Sông Trầu
	Ban QLDA
	7.751
	 
	 
	7.751
	2.000
	2.700
	 
	1.700
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Tân Lập, xã Thanh Bình
	Thanh Bình
	2.500
	 
	 
	2.500
	 
	875
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875
	Tổng mức đầu tư tạm tính

	10
	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh, xã Thanh Bình
	Thanh Bình
	2.500
	 
	 
	2.500
	 
	875
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875
	Tổng mức đầu tư tạm tính

	II
	Nông thôn mới
	
	23.166
	500
	 
	22.666
	3.000
	8.501
	600
	 
	2.000
	 
	2.281
	 
	 
	1.000
	 
	2.620
	 

	*
	Giao thông
	
	23.166
	500
	 
	22.666
	3.000
	8.501
	600
	 
	2.000
	 
	2.281
	 
	 
	1.000
	 
	2.620
	 

	1
	Đường BTNN khu dân cư ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh
	Hưng Thịnh
	8.261
	500
	 
	7.761
	3.000
	3.000
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	XHH

	2
	Đường vào Nghĩa trang huyện Trảng Bom tại xã Đồi 61
	TTDVHTCI
	1.534
	 
	 
	1.534
	 
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường tổ 21, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình
	Thanh Bình
	13.371
	 
	 
	13.371
	 
	4.901
	 
	 
	 
	 
	2.281
	 
	 
	 
	 
	2.620
	XHH

	III
	Các công trình còn lại
	
	36.751
	6.400
	 
	30.351
	15.136
	16.336
	3.650
	 
	 
	8.836
	 
	3.150
	 
	 
	 
	700
	 

	*
	Giao thông
	
	28.772
	6.400
	 
	22.372
	2.800
	3.500
	1.650
	 
	 
	 
	 
	1.150
	 
	 
	 
	700
	 

	1
	Đường giáp ranh liên xã Giang Điền - Quảng Tiến
	Giang Điền
	3.734
	500
	 
	3.234
	900
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	900
	 
	 
	 
	 
	XHH

	2
	Đường số 2, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	Quảng Tiến
	1.709
	600
	 
	1.109
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	3
	Đường số 3, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến
	Quảng Tiến
	1.852
	600
	 
	1.252
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	4
	Đường khu 1 - khu 3 và đường số 3 khu 2 - khu 4, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa
	Đông Hòa
	4.274
	1.000
	 
	3.274
	350
	350
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	5
	Đường vào rừng Linh Quy, ấp An Hòa, xã Tây Hòa
	Tây Hòa
	1.151
	500
	 
	651
	100
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	6
	Đường số 5, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến
	Quảng Tiến
	3.116
	900
	 
	2.216
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	7
	Đường khu C2, ấp Thuận An đi Tây Hòa
	Sông Thao
	6.012
	400
	 
	5.612
	450
	450
	450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	8
	Đường giáp ranh ấp Bùi Chu -Phú Sơn, xã Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	2.285
	900
	 
	1.385
	150
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XHH

	9
	Đường vào Trường Huỳnh Văn Nghệ, xã Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	2.665
	1.000
	 
	1.665
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	XHH

	10
	Nâng cấp đường nội bộ KP2 -TT. Trảng Bom (đường Đình Thần)
	TT. Trảng Bom
	1.974
	 
	 
	1.974
	 
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	UBND TT. Trảng Bom vận động dân hiến đất, tài sản trên đất không bồi thường

	
	Công trình hạ tầng công cộng
	
	7.980
	 
	 
	7.980
	12.336
	12.336
	1.500
	 
	 
	8.836
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Văn phòng làm việc Đội Cảnh sát trật tự Công an huyện
	CA huyện
	3.180
	 
	 
	3.180
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Xây dựng hạ tầng cụm nghề gỗ mỹ nghệ, xã Bình Minh
	P. Kinh Tế
	4.800
	 
	 
	4.800
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	Tổng mức đầu tư tạm tính

	13
	Bảng thông tin điện tử huyện tại TT. Trảng Bom
	BQLDA
	650
	 
	 
	650
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Hỗ trợ chi phí bồi thường phần diện tích mở rộng dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Tây Hòa
	TTPTQĐ
	 
	 
	 
	 
	8.836
	8.836
	 
	 
	 
	8.836
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu

	D
	NHÓM CÔNG TRÌNH
	
	 
	 
	 
	 
	10.500
	11.849
	5.000
	 
	1.500
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	1.349
	 

	I
	Nhóm duy tu sửa chữa công trình giao thông, thị chính
	TTDVHTCI
	 
	 
	 
	 
	6.500
	6.500
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Sự nghiệp giao thông 
	
	 
	 
	 
	 
	5.500
	5.500
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Sự nghiệp thị chính 
	
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã
	
	 
	 
	 
	 
	4.000
	5.349
	2.500
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.349
	UBND huyện chủ động điều hành theo tình hình thực tế; 1,349 tỷ đồng bố trí công trình Đền tưởng niệm -U1

	E
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.373
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	373
	(Có danh mục riêng)


